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PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đề tài: …………………………………………………………………………
Tên tiếng Anh (nếu có): ………………………………………………………………
2. Mã số: ………………………………
3. Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
4. Loại đề tài nghiên cứu:

 Nghiên cứu cơ bản        Nghiên cứu ứng dụng      
5. Ngành/nhóm ngành/lĩnh vực: 

	 Toán
	 Khoa học và Công nghệ Vật liệu

	 Vật lý
	 Năng lượng

	 Hóa học và Công nghệ Hóa học
	 Cơ khí,Tự động hóa, Kỹ thuật Giao thông

	 Sinh học và Công nghệ Sinh học
	 Điện – Điện tử

	 Khoa học Sức khỏe
	 Công nghệ Thông tin và Truyền thông

	 Khoa học Trái đất và Môi trường
	 Khác:….


6. Danh sách chủ nhiệm, thành viên tham gia thực hiện đề tài

	TT
	Mã số
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Vai trò trong đề tài

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


Ghi chú:

· Ở mục (1): ghi Mã số cán bộ, mã số sinh viên, mã số học viên… (nếu có).

· Ở mục (2): ghi cả học hàm, học vị (nếu có)

· Ở mục (4): chủ nhiệm, cố vấn, thư ký, thành viên chính, thành viên…
7. Thời gian thực hiện:

Theo hợp đồng: 
..... tháng, từ (mm/yyyy) đến (mm/yyyy)

Gia hạn (nếu có):
..... tháng

Thực hiện thực tế: 
..... tháng, từ (mm/yyyy) đến (mm/yyyy)

8. Tổng kinh phí được phê duyệt của đề tài: 
 ............... triệu đồng 

(bằng chữ: ............... triệu đồng)
PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Mục tiêu
2. Nội dung và phạm vi nghiên cứu
3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
(Mô tả tóm tắt cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu đã thực hiện để giải quyết vấn đề đặt ra, các bước tiến hành)
4. Kết quả nghiên cứu
(Mô tả tóm tắt các kết quả nghiên cứu đạt được. Đánh giá về các kết quả nghiên cứu bao gồm tính mới, giá trị khoa học, giá trị thực tiễn và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu)
5. Thay đổi so với thuyết minh ban đầu
(Về mục tiêu, nội dung, phương pháp, kết quả nghiên cứu và tổ chức thực hiện; Nguyên nhân) 
PHẦN III. KẾT QUẢ CÔNG BỐ, SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ ĐÀO TẠO
1. Kết quả công bố
	STT
	Tên các tác giả
	Năm công bố
	Tên công trình
	Thông tin chi tiết về công trình
	Xếp hạng tạp chí/
hội nghị
	DOI
	ISSN/ ISBN 
	Tình trạng 

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Công trình công bố trên tạp chí ISI/tạp chí quốc tế có uy tín

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công trình công bố trên tạp chí quốc tế khác

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Công trình công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín

	3.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Công bố đăng kỷ yếu hội nghị quốc tế

	4.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Công bố khoa học đăng kỷ yếu hội nghị quốc gia

	5.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Sách chuyên khảo

	6.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Kết quả công bố khác (nếu có)

	7.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

· Đưa vào Phụ lục sản phẩm toàn văn các công bố trên tạp chí, hội nghị, sách chuyên khảo.

· Ở mục (4): 

· Thông tin bài báo đăng trên tạp chí được ghi theo định dạng <tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, nhà xuất bản, số phát hành, trang đăng công trình, các thông tin khác – nếu có>;

· Thông tin bài báo đăng tại hội nghị được ghi theo định dạng <tên tác giả, tên công trình, tên hội nghị, địa điểm tổ chức, thời điểm tổ chức hội nghị, nhà xuất bản (nếu có), trang đăng công trình, các thông tin khác – nếu có>.

· Ở mục (5): vui lòng ghi rõ thông tin xếp hạng (nếu có)

· Tạp chí: Scopus, Q1/Q2/Q3/Q4, SCI/SCI-E/E-SCI/ISI, kèm theo Impact Factor (nếu có)
· Hội nghị: Scopus, xếp hạng theo CORE hay Qualis
· Ở mục (8): vui lòng ghi: đã xuất bản/chấp nhận đăng/đang phản biện…
2. Kết quả đăng ký sở hữu trí tuệ

	STT
	Tên các tác giả
	Tên công trình
	Nơi nhận hồ sơ/       cấp chứng nhận, số và ngày quyết định
	Tình trạng

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Bằng sáng chế ở nước ngoài

	1.1
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	

	2
	Bằng sáng chế ở trong nước

	2.1
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	

	3
	Giải pháp hữu ích

	3.1
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	

	4
	Bản quyền phần mềm

	4.1
	
	
	
	

	4.2
	
	
	
	

	5
	Các kết quả khác

	5.1
	
	
	
	

	5.2
	
	
	
	


Ghi chú:

· Đưa vào Phụ lục sản phẩm bản scan bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền phần mềm… hoặc bản scan giấy chứng nhận hồ sơ được chấp nhận.
· (3) Nếu đã được chứng nhận, vui lòng ghi rõ số và ngày quyết định.

· (4) Tình trạng: chấp nhận đơn/đã được cấp 
3. Kết quả đào tạo
	STT
	Họ và tên
	Thời gian              tham gia đề tài
(từ …/…… đến …/……)
	Công trình công bố hoặc tên đề tài luận án/luận văn/khóa luận/đề tài tốt nghiệp
	Ghi chú


	Nghiên cứu sinh
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	Học viên cao học
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	Sinh viên đại học
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


Ghi chú:
- Nếu người học tham gia đề tài và kết quả đề tài có trong nội dung luận án, luận văn, khóa luận hay đề tài tốt nghiệp của người học: đưa vào Phụ lục sản phẩm trang bìa luận án/luận văn/khóa luận/đề tài tốt nghiệp, cùng với bản scan bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận người học đã bảo vệ thành công luận án/luận văn/khóa luận/đề tài tốt nghiệp.
- Nếu người học tham gia và đóng góp trong một công trình công bố hay sản phẩm sở hữu trí tuệ: trong Phụ lục sản phẩm cần đánh dấu và ghi rõ thông tin người học là tác giả.đồng tác giả của công trình công bố hay sản phẩm sở hữu trí tuệ nào.
PHẦN IV. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ 
	STT
	Nội dung chi
	Kinh phí được duyệt

(đồng)
	Kinh phí thực hiện

(đồng)

	Ghi chú

	A
	Chi phí trực tiếp
	
	
	

	1
	Nhân công lao động khoa học
	
	
	

	2
	Nguyên, nhiên vật liệu
	
	
	

	3
	Thiết bị, dụng cụ
	
	
	

	4
	Đi lại, công tác phí
	
	
	

	5
	Dịch vụ thuê ngoài
	
	
	

	6
	Chi phí trực tiếp khác
	
	
	

	B
	Chi phí gián tiếp
	
	
	

	1
	Chi phí quản lý của tổ chức chủ trì 
	
	
	

	
	Tổng số :
	
	
	


PHẦN V. KIẾN NGHỊ

(Về phát triển các kết quả nghiên cứu của đề tài; về quản lý, tổ chức thực hiện… ở các cấp)
.............., ngày ........... tháng........ năm .......

	
	Chủ nhiệm đề tài

(Ký và ghi rõ họ tên) 





ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN





�








BÁO CÁO TỔNG HỢP 


KẾT QUẢ THỰC HIỆN 


ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 


CẤP TRƯỜNG





Tên đề tài: ………………………………………………………………………


……………………………………………………………………… (Tên tiếng Anh (nếu có): ………………………………………… 


………………………………………………………………………)





Chủ nhiệm đề tài: ………………………...


Mã số đề tài: ………………………………


























Tp. Hồ Chí Minh, tháng …… năm ……














�Phần kết quả biện luận đầy đủ (Phụ lục chuyên môn) là một trong những căn cứ để Hội đồng xem xét đánh giá Xuất sắc


�Trường hợp Người học có tên trong Sản phẩm công bố/Quyền tác giả,/…, vui lòng Ghi chú tên công bố/ Quyền tác giả/…. ở đây.


�Kinh phí ở Kinh phí được duyệt và kinh phí Thực hiện sẽ giống nhau





2

